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             Họ và tên: ......................................................... Lớp:..............
I) ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  ( Thời gian 20 phút - 5 điểm)

Bài đọc: BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
    Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con rối bằng đất sét trông y như thật.

    Lớn lên Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.

    Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng  Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần mĩ mãn. Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm tuyệt vời. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều  vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể tưởng tượng nổi.
                                                                                                                       (LÂM NGŨ ĐƯỜNG)
Câu 1: Đọc thầm bài đọc trên rồi khoanh vào chữ  cái trư​ớc câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu sau:

a) Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì?

A. truyện tranh                                                          B. đồ chơi

C. đất sét                                                                   D. thiên nhiên

b) Điều gì ở Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc?

A. Sự kiên nhẫn.
B. Sự chăm chỉ.

C. Sự tinh tế

D. Sự thông minh
c) Điều lí thú và khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì?

A. Pho tượng cực kì mĩ lệ.
B. Đôi mắt pho tượng như biết nhìn theo.
C. Pho tượng toát lên sự ung dung.
D. Pho tượng là một tác phẩm tuyệt trần mĩ mãn.
d) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép?

A. ung dung, lạ lùng, sống động, lung linh
B.  long lanh, sống động, lạ lung, kiên nhẫn.

C. tươi tốt, mĩ lệ, sống động, kiên nhẫn.

Câu 2 : Theo em điều kiện nào là quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3 :  Tìm và ghi lại các danh từ riêng, danh từ chung có trong câu sau : “Lớn lên Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc.”

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Tìm 2 từ trái nghĩa với từ “siêng năng”. Đặt câu với một trong số các từ em vừa tìm được.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II) ĐỌC THÀNH TIẾNG:  ( 5 điểm)   

       ( Yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm bài đọc, mỗi em đọc không quá 2 phút)

	            Giáo viên chấm
         (Kí và ghi rõ họ tên)
	                      Giáo viên coi 

                      (Kí và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ BÀI

I. Chính tả : (5 điểm) Thời gian  15 phút.

Cây gạo ngoài bến sông

     Ngoài bãi bồi có một cây gạo già xoà tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xoè thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. 
                                                                                           (Mai Phương)
II. Tập làm văn: ( 5 điểm)     Thời gian  35 phút

Đề 1: Viết một bức thư cho bạn hoặc người thân của em để thăm hỏi và kể về việc học tập của em trong mấy tháng vừa qua.
Đề 2: KÓ mét c©u chuyÖn em ®· ®­îc nghe hoÆc ®­îc ®äc vÒ mét ng­êi cã tÊm lßng nh©n hËu.
_____________________ Hết ___________________
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A. Bài đọc:

- Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời một câu hỏi nội dung bài do giáo viên nêu: 

1- Người ăn xin.  ( TV 4- tập 1 – trang 31)
- HS đọc đoạn 1.
- Câu hỏi: Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào? 
- Gợi  ý trả lời: Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin.
2. Những hạt thóc giống   (TV 4 – tập 1 trang 46)

- HS đọc từ đầu cho đến “ nảy mầm được”

-  Câu hỏi: Nhà vua đã làm cách gì để tìm được người trung thực?

-  Gợi  ý trả lời: Phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã luộc kĩ về gieo trồng và hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

3- Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca ( TV 4- tập1 – trang 55)
- HS đọc đoạn 1.
- Câu hỏi : An-đrây-ca đã làm gì trên đường mua thuốc cho ông? 

- Gợi  ý trả lời: An-đrây-ca được các bạn chơi đá bóng rủ nhập cuộc, mải chơi nên quên lời mẹ dặn, mãi sau em mới nhớ ra, chạy  đến cửa hàng mua thuốc mang về.
4- Thưa chuyện với mẹ. (( TV 4- tập 1 – trang 85)
- HS đọc từ đầu “ … để kiếm sống”
- Câu hỏi : Cương xin học nghề rèn để làm gì 

- Gợi  ý trả lời: Cương xin họcnghề rèn để tự kiếm sống)

5. Điều ước của vua Mi- ( TV 4- tập 1 – trang 90)
Đọc từ đầu “ … hơn thế nữa”

- Câu hỏi: Vua Mi – đát xin thần Đi- ô – ni – dốt điều gì?  
- Gợi  ý trả lời: Vua Mi – đát xin thần Đi- ô – ni  cho mọi vật ông chạm đến đều hóa thành vàng.
B. Biểu điểm chấm:

	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ.
	............/1đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	…......../1đ

	3. Giọng đọc phù hợp với nội dung.
	…......../1đ

	4. Tốc độ đọc đạt yêu cầu khoảng  75 tiếng / 1 phút
	..…....../1đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu
	…......../1đ

	CỘNG
	.......      5 đ


Lưu ý:  Khi đánh giá cho điểm GV cần:

· Căn cứ mức độ đọc của học sinh.

· Căn cứ mức độ trả lời câu hỏi của học sinh, không nhất thiết đúng hệt như gợi ý. 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I

NĂM HỌC: 2011 - 2012
MÔN: TIẾNG VIẾT LỚP 4
A. PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP   (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a)  ý D                                              b)  ý A
c)  ý B                                              d)  ý C
Câu 2: (1 điểm): Điều kiện quan trọng nhất khiến Trương Bạch trở thành một nghệ nhân tài giỏi là do sự kiên nhẫn, say mê làm việc hết mình của ông.
Câu 3: (1 điểm) 

- Danh từ riêng là: Trương Bạch  (0,5 điểm)
- Danh từ chung là: cửa hàng, đồ, ngọc  (0,5 điểm)
Câu 5: (1 điểm)

· Tìm đúng mỗi từ: 0,25 điểm

· Đặt đúng câu      : 0,5 điểm.
B- PHẦN KT VIẾT
I) Chính tả: (5 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng; trình bày đúng, sạch, đẹp: điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa...) trừ  1 điểm.

- L​ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

II) TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

- Mở bài: 0,5 điểm

- Thân bài: Bài làm đúng theo yêu cầu của đề bài. Câu văn dùng từ chính xác, có hình ảnh, có cảm xúc, không sai ngữ pháp, chữ viết không mắc lỗi chính tả, rõ ràng, sạch sẽ. (4 điểm)
- Kết luận: 0,5 điểm.
 (Tuú theo møc ®é sai sãt vÒ ý, vÒ diÔn ®¹t, vÒ ch÷ viÕt, tr×nh bµy mµ GV cã thÓ cho c¸c møc ®iÓm cho phï hîp: 4,5 – 4 - 3,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1 - 0,5)
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